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Vận động trong ngày 

 
Nguồn:Fireant 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
Chỉ số VN-Index tăng nhẹ 2,85 điểm (+0,21%) lên 1342,06 

điểm. Thị trường mở cửa với tâm lý tích cực nhưng lại vấp phải áp lực 

bán khiến những rung lắc hình thành trong phiên và kết phiên không 

duy trì được đà tăng. Các cổ phiếu họ Vin như VIC, VRE giao dịch 

tích cực và dẫn dắt thị trường tăng điểm. Nhờ triển vọng mở cửa trở 

lại sau giãn cách của khu vực phía nam, các cổ phiếu ngành hóa chất 

như DGC, DDV; ngành Phân bón như DCM, DPM và ngành Tiêu 

dùng như MSN, DGW, PNJ cũng ghi nhận một phiên khởi sắc và tác 

động tích cực lên thị trường. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngành 

Ngân hàng như VCB, BID, VIB tiếp tục giao dịch kém khả quan và 

tác động tiêu cực lên thị trường. Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục 

bán ròng với giá trị 180 tỷ đồng. Trong đó, HPG vẫn là cổ phiếu bị 

khối ngoại rút ròng mạnh lên tới 183 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tự 

doanh đã mua ròng trở lại với giá trị 91,64 tỷ đồng. Với việc các nhóm 

ngành tiềm năng liên tiếp xuất hiện thu hút sự chú ý của dòng tiền, 

trạng thái thị trường được đánh giá là tích cực. 

 

Thay đổi chỉ số 
Chỉ số trong nước HSX HNX 

Chỉ số 1.342,06 357,33 

Thay đổi (%) 0,21% 0,86% 

Thay đổi 2,85 3,04 

Tổng KLGD 460,22 115,32 

Tổng GTGD 14.926,60 2.531,68 

NĐTNN ròng (tỷ) -178,53 12,00 

Tự doanh ròng (Tỷ) 91,64 - 

PE 16,42 19,13 

   

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1 

Chỉ số      1.453,76  1.452,00  

Thay đổi (%) 0,22% 0,19% 

Thay đổi 3,24 2,8 

Basic 1,76  
 

Tăng giảm nhóm ngành 
Nhóm ngành L2 (%)              Ngày  Năm 

 Dầu khí L2 0,28% 80,0% 

 Hóa chất L2 1,24% 132,4% 

 Tài nguyên Cơ bản L2 -0,10% 153,8% 

 XD và Vật liệu L2 0,31% 53,4% 

 Hàng & Dịch vụ CN L2 0,31% 48,6% 

 Ô tô và phụ tùng L2 0,57% 34,0% 

 Thực phẩm và đồ uống 0,56% 28,2% 

 Hàng cá nhân & GD L2 2,31% 78,6% 

 Y tế L2 0,95% 19,9% 

 Bán lẻ L2 0,55% 116,6% 

 Truyền thông L2 1,71% 11,2% 

 Du lịch và Giải trí L2 0,63% 14,7% 

 Viễn thông L2 0,50% 30,8% 

 Điện, nước & xăng L2 -1,23% 38,1% 

 Bảo hiểm L2 0,15% 41,6% 

 Bất động sản L2 0,67% 56,5% 

 Dịch vụ tài chính L2 0,53% 211,2% 

 Ngân hàng L2 -0,29% 94,3% 

 CNTT L2 -0,33% 111,0% 
 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & KHUYẾN NGHỊ 

  Phân tích kỹ thuật: 

Phiên ngày 30/09 ghi nhận một nến doji với thanh khoản tiếp tục 

sụt giảm mạnh trong vùng giằng co 1330 – 1350 điểm. Tín hiệu này 

hàm ý về sự tích lũy sau những biến động quá đà của hai phiên đầu 

tuần. Diễn biến này được đánh giá là tích cực cho xu hướng của thị 

trường. 

  Khuyến nghị: 

Kịch bản 1: VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục biến động hẹp bên trong 

vùng 1330 – 1350 điểm. Với trạng thái tích cực này của thị trường, có 

thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu với những cổ phiếu tiềm năng như DGW, 

FRT, DGC. 

Kịch bản 2: VN-Index giảm điểm trở lại và rơi xuống khỏi vùng hỗ trợ 

1330 điểm và cho thấy sự rủi ro trong xu hướng. Khi đó, nhà đầu tư 

nên nhanh chóng giảm tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục. 
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Giao dịch nước ngoài trên HSX 

 

 
Nguồn: Fireant 

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

Tin kinh tế trong 

nước 

Làm thế nào để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội 

năm nay ở mức cao nhất có thể? 

Dự án FDI quy mô trên 50 triệu USD vào 

Việt Nam có xu hướng tăng: 'Khó khăn chỉ 

là nhất thời, FDI sẽ không rời Việt Nam' 

Chỉ số sử dụng lao động của khu vực phía 

Nam thấp kỷ lục, gần 2/3 số công nhân tại 

TP HCM 'tạm thời' chưa có việc 

Tin doanh nghiệp 

trong nước 

Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chốt danh 

sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 

doanh nghiệp 

Chứng khoán APEC (APS) chuẩn bị phát 

hành 1,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng 

nửa thị giá 
 

Giao dịch tự doanh trên HSX 

 
Nguồn: Fireant 

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số 

 
Nguồn: Fireant 
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https://cafef.vn/lam-the-nao-de-dat-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-nay-o-muc-cao-nhat-co-the-20210930092852672.chn
https://cafef.vn/lam-the-nao-de-dat-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-nay-o-muc-cao-nhat-co-the-20210930092852672.chn
https://cafef.vn/du-an-fdi-quy-mo-tren-50-trieu-usd-vao-viet-nam-co-xu-huong-tang-kho-khan-chi-la-nhat-thoi-fdi-se-khong-roi-viet-nam-20210930113845029.chn
https://cafef.vn/du-an-fdi-quy-mo-tren-50-trieu-usd-vao-viet-nam-co-xu-huong-tang-kho-khan-chi-la-nhat-thoi-fdi-se-khong-roi-viet-nam-20210930113845029.chn
https://cafef.vn/du-an-fdi-quy-mo-tren-50-trieu-usd-vao-viet-nam-co-xu-huong-tang-kho-khan-chi-la-nhat-thoi-fdi-se-khong-roi-viet-nam-20210930113845029.chn
https://cafef.vn/chi-so-su-dung-lao-dong-cua-khu-vuc-phia-nam-thap-ky-luc-gan-2-3-so-cong-nhan-tai-tp-hcm-tam-thoi-chua-co-viec-20210929225326282.chn
https://cafef.vn/chi-so-su-dung-lao-dong-cua-khu-vuc-phia-nam-thap-ky-luc-gan-2-3-so-cong-nhan-tai-tp-hcm-tam-thoi-chua-co-viec-20210929225326282.chn
https://cafef.vn/chi-so-su-dung-lao-dong-cua-khu-vuc-phia-nam-thap-ky-luc-gan-2-3-so-cong-nhan-tai-tp-hcm-tam-thoi-chua-co-viec-20210929225326282.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-bao-viet-bvs-chot-danh-sach-co-dong-tra-co-tuc-nam-2020-bang-tien-20210930101139041.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-bao-viet-bvs-chot-danh-sach-co-dong-tra-co-tuc-nam-2020-bang-tien-20210930101139041.chn
https://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-8-doanh-nghiep-20210929083559266.chn
https://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-8-doanh-nghiep-20210929083559266.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-apec-aps-chuan-bi-phat-hanh-11-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-bang-nua-thi-gia-20210929171534521.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-apec-aps-chuan-bi-phat-hanh-11-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-bang-nua-thi-gia-20210929171534521.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-apec-aps-chuan-bi-phat-hanh-11-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-bang-nua-thi-gia-20210929171534521.chn
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 Chỉ số thế giới 

 
Dow Jones 91,39 0,27% 

DAX 116,71 0,76% 

FTSE100 80,06 1,13% 

Nikkei 225 -639,67 -2,17% 

Hang Seng 163,11 0,66% 
 

ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI 

 

Tin kinh tế thế 

giới 

Trung Quốc lẳng lặng 'giải cứu' Evergrande: 

Kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ, tập đoàn mắc 

nợ sẽ bị chia tách? 

Trung Quốc cắt điện luân phiên tại Bắc Kinh 

và Thượng Hải vì quá thiếu điện 

Thực hư tập đoàn của Nga thao túng thị 

trường khí đốt châu Âu 

Tin hàng hóa thế 

giới 

Ngành kim loại Trung Quốc tổn thất nặng vì 

thiếu điện 

Ô tô điện Trung Quốc "phá đảo" mọi kỷ lục, 

sạc 1 lần đi 1000 Km, khiến Tesla phát 

hoảng 

Thị trường ngày 30/9: Giá dầu, vàng, đồng, 

cao su đồng loạt giảm 
 

 

Hợp đồng tương lai chỉ số 

 

US30* 69,9 0,20% 

DAX* 94 0,61% 

FTSE100* 78 1,10% 

Nikkei 225* -300 -1,01% 

Hang Seng* 9 0,04% 

* Số liệu của phiên liền trước 

 

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa 

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm 
Cổ phiếu tác 

động 

Năng lượng 

Dầu WTI USD/thùng 74,83 -0,61% 1,15% 9,24% 54,23% GAS,BSR 

Dầu Brent USD/thùng 78,64 -0,57% 0,70% 9,79% 51,81% GAS,BSR 

Xăng UScent/gallon 2,2293 1,24% 1,91% 4,08% 58,11% PLX,OIL 

Kim loại quý 

Vàng  USD/ounce 1.726,11 -0,44% -1,36% -4,40% -8,58% PNJ 

Bạc USD/ounce 21,513 -4,10% -4,02% -6,10% -14,89% PNJ 

Nông sản và gia súc 

Đậu tương UScent/giạ 1.283,75 0,53% -0,10% -1,67% -2,28% HKB 

Gạo USD/cwt 13,805 -0,90% -0,68% 4,90% 12,79% VNM,GTN 

Sữa USD/cwt 17,87 8,11% 8,11% 11,83% 13,10%  

Cao su JPY/Kg 193,9 -0,15% 3,86% -0,46% -27,86% DPR,PHR 

Đường UScent/Ib 18,94 -0,42% -0,84% -4,54% 22,27% SBT,LSS 

Cà phê UScent/Ib 193,4 -2,45% -0,49% 0,10% 50,80% CTP,DLG 

Gỗ  USD/1000 board feet 606,5 -1,49% -5,68% 25,31% -30,53% PTB 

Heo nạc UScent/Lbs 90,8 -0,95% 4,04% 2,19% 29,21% DBC 

Mặt hàng công nghiệp 

Quặng sắt USD/tấn 107 -8,55% -1,83% -31,63% -32,49% HSG,HPG 

Thép USD/tấn 5.803 -0,34% -0,14% 10,89% 37,51% HSG,HPG 

 

 

  

https://cafef.vn/trung-quoc-lang-lang-dua-ra-nhung-dong-thai-giai-cuu-evergrande-keu-goi-cac-ngan-hang-ho-tro-tap-doan-mac-no-se-bi-chia-tach-20210930101954045.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-lang-lang-dua-ra-nhung-dong-thai-giai-cuu-evergrande-keu-goi-cac-ngan-hang-ho-tro-tap-doan-mac-no-se-bi-chia-tach-20210930101954045.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-lang-lang-dua-ra-nhung-dong-thai-giai-cuu-evergrande-keu-goi-cac-ngan-hang-ho-tro-tap-doan-mac-no-se-bi-chia-tach-20210930101954045.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-cat-dien-luan-phien-tai-bac-kinh-va-thuong-hai-vi-qua-thieu-dien-20210930125732062.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-cat-dien-luan-phien-tai-bac-kinh-va-thuong-hai-vi-qua-thieu-dien-20210930125732062.chn
https://cafef.vn/thuc-hu-tap-doan-cua-nga-thao-tung-thi-truong-khi-dot-chau-au-20210930084516685.chn
https://cafef.vn/thuc-hu-tap-doan-cua-nga-thao-tung-thi-truong-khi-dot-chau-au-20210930084516685.chn
https://cafef.vn/nganh-kim-loai-trung-quoc-ton-that-nang-vi-thieu-dien-20210929233844569.chn
https://cafef.vn/nganh-kim-loai-trung-quoc-ton-that-nang-vi-thieu-dien-20210929233844569.chn
https://cafef.vn/o-to-dien-trung-quoc-pha-dao-moi-ky-luc-sac-1-lan-di-1000-km-khien-tesla-phat-hoang-20210930074317451.chn
https://cafef.vn/o-to-dien-trung-quoc-pha-dao-moi-ky-luc-sac-1-lan-di-1000-km-khien-tesla-phat-hoang-20210930074317451.chn
https://cafef.vn/o-to-dien-trung-quoc-pha-dao-moi-ky-luc-sac-1-lan-di-1000-km-khien-tesla-phat-hoang-20210930074317451.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-30-9-gia-dau-vang-dong-cao-su-dong-loat-giam-20210930072756617.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-30-9-gia-dau-vang-dong-cao-su-dong-loat-giam-20210930072756617.chn
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 THỐNG KÊ TRONG NGÀY 

 

Thống kê hợp đồng phái sinh 

Mã phái 

sinh 
Thay đổi 

Mở 

cửa 
Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD 

VN30F2110 +2.80 (+0.19%) 1.451,50 1.452,00 1.458,50 1.448,00 183.051 

VN30F2111 +4 (+0.28%) 1.449,00 1.451,00 1.455,60 1.447,20 328 

VN30F2112 +2.80 (+0.19%) 1.446,40 1.447,80 1.454,00 1.444,20 23 

VN30F2203 +3.70 (+0.26%) 1.444,30 1.444,80 1.450,50 1.443,50 48 

 

 

Top 5 tăng giá HSX  Top 5 giảm giá HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

TMS  67,4 +4,40/+6,98%  96.300  QBS  4,14 -0,31/-6,97%  3.331.400  

BTP  17,65 +1,15/+6,97%  131.800  VSI  20,55 -1,45/-6,59%  400  

HVX  8,48 +0,55/+6,94%  109.000  SSC  41,5 -2,25/-5,14%  100  

TTE  9,28 +0,60/+6,91%  100  SII  15,85 -0,85/-5,09%  400  

DCM  26,45 +1,70/+6,87%   10.520.100  UDC  7,25 -0,34/-4,48%           39.000  

  

 

Top 5 tăng giá HNX  Top 5 giảm giá HNX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

SAF  60,5 +5,50/+10,00%  700  THB  13,7 -1,50/-9,87%  100  

LBE  27,5 +2,50/+10,00%  100  LUT  4,7 -0,50/-9,62%  44.100  

CLM  25,4 +2,30/+9,96%  500  VHL  22 -2,30/-9,47%  18.500  

VBC  24,3 +2,20/+9,95%  800  VIT  14 -1,40/-9,09%  81.800  

SDA  12,2 +1,10/+9,91%  51.200  HEV  15,1 -1,50/-9,04%  100  

 

 

Top mua ròng HSX  Top bán ròng HSX 

Mã 
Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD Mã 

Giá 

ĐC 
Thay đổi KLGD 

VNM  89,6 0,00/0,00%  914.300  HPG  52,9 -0,40/-0,75% -3.436.000  

HSG  46,5 +0,60/+1,31%  1.357.200  VCB  97,2 -1,30/-1,32% -799.200  

DCM  26,5 +1,70/+6,87%  1.384.100  E1VFVN30  24,55 +0,15/+0,61% -2.122.700  

VRE  29,1 +0,80/+2,83%  1.026.000  HDB  25,4 0,00/0,00% -1.566.500  

CTG  30,4 0,00/0,00%  877.000  DPM  36,8 +1,35/+3,81% -847.900  
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 DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYÊN NGHỊ 

Mã cổ 

phiếu 
Giá hiện tại Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 
Giá cắt lỗ Giá bán Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 52,9 16,59 05/08/2020 30,5 20   218,9%  

CTG 30,4 27,5 01/04/2021 50 37,8   10,5%  

ACB 31,55 26,72 01/04/2021 40 31,35   18,1%  

MBB 27,85 24,6 10/05/2021 40 29   13,2%  

SSI 40,65 38,6 24/05/2021 37 50   5,3%  

TCB 49,6 51,1 22/07/2021 55,4 48   -2,9%  

VPB 65,9 60,8 22/07/2021 70,5 54,8   8,4%  

MBB 27,85 28,35 23/07/2021 32,6 26,5   -1,8%  

MBS 32,5 29,2 22/07/2021 36 25,5   11,3%  

VND 51 43,2 22/07/2021 51 37,8   18,1%  

NLG 41,95 40 22/07/2021 50,7 36,5   4,9%  

KBC 43,5 33,1 22/07/2021 40,3 30,5   31,4%  

SZC 47 39,55 22/07/2021 43 37,5   18,8%  

FMC 49,5 35,3 22/07/2021 37,3 34,4   40,2%  

ANV 28,65 27 22/07/2021 33,3 24,6   6,1%  

VHC 51,7 40,55 22/07/2021 43,5 36,7   27,5%  

 

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ CHỐT 

Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 
Giá mua Ngày mua 

Giá mục 

tiêu 

Giá cắt 

lỗ 
Giá bán Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

HPG 46,7 16,59 8/5/2020 30,5 20   181,5%  

CTG 32,9 27,5 4/1/2021 50 37,8   19,6%  

ACB 33,15 26,72 4/1/2021 40 31,35   24,1%  

MBB 27,6 24,6 5/10/2021 40 29   12,2%  

SSI 52 38,6 5/24/2021 37 50   34,7%  

TCB 49,7 51,1 7/22/2021 55,4 48   -2,7%  

VPB 56,3 60,8 7/22/2021 70,5 54,8   -7,4%  

VHM 78,2 84,19 22/07/2021 90 78  21/09/2021 -7,1% Cắt lỗ 
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN NGÀY 

 HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh 

giá và giá mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 
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Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên phân tích long.nguyen@vfs.com.vn 

Trần Minh Quân Chuyên viên phân tích quan.tran@vfs.com.vn 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử 

dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị 

mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 

nào khi chưa được phép của VFS.  

Chi nhánh Hà Nội 

Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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